CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ: ……………………………
Đơn vị: ……………………………………………
Số: ……/BC-CĐCS
BÁO CÁO THU – CHI ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2026
Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tổng số người lao động của đơn vị: .......... người
2. Tổng số đoàn viên công đoàn: .......... người
3. Số đoàn viên tăng trong năm: .......... người
4. Số đoàn viên giảm trong năm: .......... người
5. Mức đóng đoàn phí công đoàn theo quy định: .......... đồng/người/tháng
6. Tổng quỹ lương làm căn cứ đóng đoàn phí: .......... đồng
II. BÁO CÁO THU ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN
	STT
	Nội dung thu
	Số tiền (đồng)

	1
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 01
	

	2
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 02
	

	3
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 03
	

	4
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 04
	

	5
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 05
	

	6
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 06
	

	7
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 07
	

	8
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 08
	

	9
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 09
	

	10
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 10
	

	11
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 11
	

	12
	Thu đoàn phí công đoàn tháng 12
	

	13
	Thu truy thu đoàn phí các kỳ trước
	

	14
	Thu khác (nếu có)
	

	
	TỔNG THU
	................



III. BÁO CÁO CHI ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN
1. Chi chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền (đồng)

	1
	Thăm hỏi đoàn viên ốm đau
	

	2
	Thăm hỏi hiếu hỉ
	

	3
	Hỗ trợ đoàn viên khó khăn đột xuất
	

	4
	Hỗ trợ thiên tai, hỏa hoạn
	

	
	Cộng mục 1
	.............


2. Chi tổ chức hoạt động phong trào
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền (đồng)

	1
	Tổ chức hội nghị người lao động
	

	2
	Hoạt động văn hóa – văn nghệ
	

	3
	Hoạt động thể dục – thể thao
	

	4
	Kỷ niệm các ngày lễ lớn
	

	5
	Tổ chức tham quan, dã ngoại
	

	
	Cộng mục 2
	.............


3. Chi tuyên truyền, giáo dục
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền (đồng)

	1
	Tuyên truyền pháp luật lao động
	

	2
	Tuyên truyền chính sách công đoàn
	

	3
	In ấn tài liệu tuyên truyền
	

	
	Cộng mục 3
	.............


4. Chi quản lý hành chính công đoàn
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền (đồng)

	1
	Văn phòng phẩm
	

	2
	Photo, in ấn hồ sơ
	

	3
	Chi hội họp Ban Chấp hành
	

	4
	Chi công tác phí
	

	
	Cộng mục 4
	.............


5. Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền (đồng)

	1
	Tập huấn nghiệp vụ công đoàn
	

	2
	Hội nghị chuyên đề
	

	
	Cộng mục 5
	.............


6. Các khoản chi khác
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền (đồng)

	1
	Chi khác được BCH công đoàn phê duyệt
	

	
	Cộng mục 6
	.............


TỔNG HỢP CHI
	Nội dung
	Số tiền (đồng)

	Tổng chi mục 1
	

	Tổng chi mục 2
	

	Tổng chi mục 3
	

	Tổng chi mục 4
	

	Tổng chi mục 5
	

	Tổng chi mục 6
	

	TỔNG CHI
	................


IV. CÂN ĐỐI THU – CHI
	Nội dung
	Số tiền (đồng)

	Số dư đầu năm
	

	Tổng thu trong năm
	

	Tổng nguồn kinh phí
	

	Tổng chi trong năm
	

	Số dư cuối năm
	................


V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tình hình thu đoàn phí:
· Tổng số đoàn viên tham gia đóng đoàn phí: .......... người.
· Tỷ lệ thu đạt: ..........%.
· Số đoàn viên chưa đóng hoặc đóng thiếu: .......... người.
2. Tình hình chi:
· Các khoản chi thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ.
· Các khoản hỗ trợ đoàn viên được thực hiện công khai, minh bạch.
· Không có khoản chi sai mục đích.
3. Kiến nghị:
· Tăng cường vận động đoàn viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng đoàn phí.
· Bổ sung kinh phí cho các hoạt động chăm lo đoàn viên.
· Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ công đoàn.
Ngày ..... tháng ..... năm 2026

	KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



